
UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI CÁC MÔN KHỐI 6 

HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023 

 

1. Thời gian thực hiện: 

- Từ tuần 1 ngày 06/09/2022 đến hết tuần 18. 

2. Kế hoạch thực hiện: 

 

STT 

 

Môn 

Số tiết 

Trong PPCT Bổ trợ 

Sáng Chiều Tổng Chiều 

1.  Toán 4 0 4 2 

2.  Ngữ Văn 4 0 4 2 

3.  Ngoại ngữ 1 3 0 3 1 

4.  GDCD 1 0 1 0 

5.  Công nghệ 1 0 1 0 

6.  Giáo dục thể chất 1 1 2 1 

7.  Tin  1 0 1 0 

8.  KHTN 2 2 4 ½ 

9.  Lịch sử, địa lí 2 2 3 ½ 

10.  Âm nhạc 1 0 1 0 

11.  Mỹ thuật 0 1 1 0 

12.  SHL 1 0 1 0 

13.  Chào cờ 1 0 1 0 

14.  Trải nghiệm 0 1 1 0 

15.  Giáo dục địa 

phương 

1 0 1 0 

16.  Ngoại ngữ 2 - hàn 2 0 2 0 

17.  Tiếng Anh LK 

(BM-L) 

0 1(BM) 

2(LANG) 

1(BM) 

2(LANG) 

0 

18.  Toán TA, KHTN 0 2 2 0 

19.  Kĩ năng sống 1 0 1 0 

20.  Thư viện 0 0 0 1 

Tổng số tiết trong tuần 26 10-11 36-37 8 

 

Hoạt động trải nghiệm 

1 tiết/ 1 tuần 

Dạy vào tiết 4 các ngày trong tuần hoặc sẽ tổ chức 

hoạt động cao trào vào 1 buổi/tháng 

 

Sinh hoạt tổ nhóm CM 

2 lần/1 tháng 

Sinh hoạt các tổ, nhóm vào chiều thứ 5 tiết 3, 4 của 

tuần 2, 4 hàng tháng. 

 

                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

                                                                          

 

                                                                      Vũ Thị Hải Yến  



UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI CÁC MÔN KHỐI 7 

HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023 

 

1. Thời gian thực hiện: 

- Từ tuần 1 ngày 06/09/2022 đến hết tuần 18. 

2. Kế hoạch thực hiện: 

 

STT 

 

Môn 

Số tiết 

Trong PPCT Bổ trợ 

Chiều Sáng Chiều Tổng 

1.  Toán 4 0 4 2 

2.  Ngữ Văn 4 0 4 2 

3.  Ngoại ngữ 1 3 0 3 1 

4.  GDCD 0 1 1 0 

5.  Công nghệ 1 0 1 0 

6.  Giáo dục thể chất 2 0 2 1 

7.  Tin  1 0 1 0 

8.  KHTN 2 2 4 ½ 

9.  Lịch sử, địa lí 1 1 3 ½ 

10.  Âm nhạc 0 1 1 0 

11.  Mỹ thuật 1 0 1 0 

12.  SHL 1 0 1 0 

13.  Chào cờ 1 0 1 0 

14.  Trải nghiệm 0 1 1 0 

15.  Giáo dục địa 

phương 

0 1 1 0 

16.  Ngoại ngữ 2 - hàn 2 0 2 0 

17.  Tiếng Anh LK 

(BM) 

1 0 1 0 

18.  Kĩ năng sống 1 0 1 0 

19.  Thư viện 0 0 0 1 

Tổng số tiết trong tuần 25 7 32 8 

 

Hoạt động trải nghiệm 

 

1 tiết/ 1 tuần 

Tiết 4 các ngày trong tuần hoặc sẽ tổ chức hoạt động 

cao trào vào 1 buổi/tháng 

 

Sinh hoạt tổ nhóm CM 

2 lần/1 tháng 

Sinh hoạt các tổ, nhóm vào chiều thứ 5 tiết 3, 4 của 

tuần 2, 4 hàng tháng. 
 

                                                                       HIỆU TRƯỞNG 

                                                                          

 

 

 

                                                                      Vũ Thị Hải Yến  

 



UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

KHỐI 8 

HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023 

 

1. Thời gian thực hiện: 

- Từ tuần 1 ngày 06/09/2022 đến hết tuần 18. 

2. Kế hoạch thực hiện: 

STT Môn học Số tiết 

Trong PPCT Học thêm 

Sáng Chiều 

1 Ngữ văn 4 4 

2 Toán 4 4 

3 GDCD 1 0 

4 Vật lý 1 0 

5 Hóa học 1 0 

6 Sinh học 3 0 

7 Lịch sử 2 0 

8 Địa lý 1 0 

9 Âm nhạc 1 0 

10 Mĩ thuật 1 0 

11 Công nghệ 2 0 

12 Thể dục 2 0 

13 Ngoại ngữ 3 2 

14 Tự chọn 2 0 

15 Chào cờ + SH lớp 2 0 

16 Kĩ năng sống 1 0 

Tæng sè tiÕt trong tuÇn 31 10 

 

Sinh hoạt tổ nhóm CM 

2 lần/1 tháng 

Sinh hoạt các tổ, nhóm vào tiết tiết 3,4 chiều 

thứ năm của tuần 2,4 hàng tháng 

 
                                                                       HIỆU TRƯỞNG 

                                                                          

 

 

 

                                                                      Vũ Thị Hải Yến  

 

 

 

 

 



UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

KHỐI 9 

HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023 

 

3. Thời gian thực hiện: 

- Từ tuần 1 ngày 06/09/2022 đến hết tuần 18. 

4. Kế hoạch thực hiện: 

 

STT 

 

Môn học 

Số tiết 

Trong PPCT Học thêm 

Sáng Chiều 

1 Ngữ văn 5 4 

2 Toán 4 4 

3 GDCD 1 0 

4 Vật lý 2 0 

5 Hóa học 2 0 

6 Sinh học 2 0 

7 Lịch sử 1 0 

8 Địa lý 2 0 

9 Âm nhạc 0 0 

10 Mĩ thuật 1 0 

11 Công nghệ 1 0 

12 Thể dục 2 0 

13 Ngoại ngữ 3 2 

14 Tự chọn 2 0 

15 Chào cờ + SH lớp 2 0 

16 Kĩ năng sống 1 0 

17 TNXH 0 4 

Tæng sè tiÕt trong tuÇn 31 14 

GD h­íng nghiÖp 

2 buæi/ Häc kú 
Buæi 1: TiÕt 3+4 chiÒu thứ năm  tuÇn 4 

Buæi 2: TiÕt 2+3+4 chiÒu thø năm tuÇn 13 

 

 

Sinh hoạt tổ nhóm CM 

2 lần/1 tháng 

Sinh hoạt các tổ, nhóm vào tiết tiết 3,4 chiều 

thứ năm của tuần 2,4 hàng tháng 

 
                                                                        HIỆU TRƯỞNG 

                                                                          

 

 

 

                                                                      Vũ Thị Hải Yến  

 

 

 


